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BẢN KHAI KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 
DECLARATION FOR ANIMAL QUARANTINE 

Tên tàu: 

…………………………………………… 
Name of ship 

Quốc tịch tàu: 

…………………………………….. 
Flag State of ship 

Tên thuyền viên: 

……………………………… 
Number of crew 

Tên hành 

khách:……………………………….. 
Number of passengers 

Cảng rời cuối cùng: 

……………………………… 
Last port of call 

Cảng đến tiếp theo: 

……………………………… 
Next port of call 

Tên hàng động vật và sản phẩm động vật nhận ở cảng đầu tiên: 
Animal and animal products loaded at the first port 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Tên hàng động vật và sản phẩm động vật dỡ ở các cảng trung gian và tên 

cảng đó: 

Animal and animal products loaded at the intermediate ports and the name of the ports 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Tên hàng động vật và sản phẩm động vật dỡ ở cảng này: 
Animal and animal products to be discharged at this port 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Thuyền trưởng cam đoan những điều khai ở trên là đúng và chịu trách 

nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm dịch động vật. 

The Master guarantees the correctness of the above mentioned declarations and his 

responsibility for full compliance with the said regulations on animal quarantine. 

 ….…….., ngày … tháng … năm 20 … 
Date…............………. 

Thuyền trưởng (Đại lý hoặc sỹ quan được ủy quyền) 
Master (Authorized agent or officer) 

 


